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           Kính gửi:   

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã; 

  - Các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn xã; 

  - Trưởng các thôn trên địa bàn xã. 

 

Thực hiện Công văn số 371/CCTTBVTV-NV ngày 08/4/2026 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng về việc tăng cường chỉ đạo 

phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa vụ Đông 

Xuân 2025- 2026.  

Hiện nay, lúa Đông Xuân trên địa bàn xã đang sinh trưởng và phát triển 

tốt; trong đó trà sớm đang ở giai đoạn làm đòng; trà muộn cây lúa chủ yếu đang 

ở giai đoạn cuối đẻ nhánh - phân hóa đòng. Tuy nhiên sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và 

bệnh đạo ôn đang có xu hướng phát sinh mạnh và lan rộng.  

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia: Từ nay 

đến đầu tháng 5/2026 có thể sẽ xuất hiện mưa rào, có những ngày ẩm độ không 

khí cao, thời tiết nắng mưa xen kẽ, trời âm u. Đây là điều kiện thuận lợi để sâu 

cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn (đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông) phát sinh phát triển, gây 

hại gia tăng trên đồng ruộng và gây hại trực tiếp bộ lá đòng; sẽ có diện tích bị 

lúa sâu cuốn lá nhỏ gây hại trắng lá, bệnh đạo ôn lá gây “lụi lúa” và bệnh đạo ôn 

cổ bông gây bông bạc ảnh hưởng đến năng suất lúa nếu không được phun phòng 

trừ, kịp thời, hiệu quả.   

Để chủ động chăm sóc, phát hiện sớm và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, bảo 

vệ sản xuất vụ Đông Xuân, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Bắc Thanh Miện 

hướng dẫn về việc tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh 

đạo ôn cổ bông gây hại lúa vụ Đông Xuân 2025-2026, cụ thể như sau: 

1. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 

Đã vũ hóa, đẻ trứng trên diện rộng: 

- Mật độ trưởng thành phổ biến: 0,2-0,3 con/m2, nơi cao 2-3 con/m2. 

- Mật độ trứng phổ biến: 30-50 quả/m2, nơi cao 80-100 quả/m2, cá biệt 

150-200 quả/m2. 
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- Dự kiến sâu non lứa 2 bắt đầu gây hại từ ngày 15-20/4/2026, sâu non nở 

và gây hại trên lúa già trước, lúa non sau, mật độ phổ biến 20-30 con/m2, nơi cao 

60-80 con/ m2, cá biệt 150-200 con/m2. 

Phòng trừ: 

- Chỉ phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 15 – 20/04/2026 trên trên 

những diện tích lúa làm đòng, những diện tích lúa Xuân muộn giai đoạn cuối đẻ 

nhánh chưa phải phun.  

- Phun đúng thời điểm sâu non tuổi nhỏ, đúng thuốc và đúng diện tích lúa 

cần phun. Áp dụng nguyên tắc “4 đúng”: đúng thuốc - đúng liều - đúng lúc - 

đúng cách. 

- Thuốc sử dụng trừ sâu cuốn lá nhỏ trong danh mục thuốc Bảo vệ thực 

vật được phép sử dụng ở Việt Nam và căn cứ tình hình thực tế cung ứng trên địa 

bàn, có thể lựa chọn những loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hàm lượng cao 

hoạt chất: Isocycloseram, Indoxacarb hoặc hỗn hợp Indoxacarb với Emamectin 

benzoate, hỗn hợp Indoxacarb với Chlorfenapyr… ví dụ như: Incipio 200 SC, 

Chlorin 10SC, Director 70EC, Solo 350SC, Sunset 300WG, Clever 150SC, 

Ammate 150 EC, Obaone 95WG,... 

2. Bệnh đạo ôn 

  - Bệnh đạo ôn lá đã xuất hiện, gây hại trên những diện tích lúa nhiễm 

bệnh như: Nếp, BC 15, TBR 225, Đài thơm 8... cá biệt có nơi tỷ lệ bệnh từ 20  

đến 30% số lá. 

 Phòng trừ: 

- Kiểm tra và phun trừ bệnh trên những giống lúa nhiễm bệnh khi thấy 

bệnh xuất hiện với tỷ lệ 5-10% số lá trở lên bằng một số loại thuốc Filia 525SE, 

Bump 650WP, Kabum 650WP, Kasai-S 92SC, Katana 20SC, … 

- Bệnh đạo ôn cổ bông, cổ gié: tiến hành phun phòng chống bệnh trên 

giống nhiễm khi lúa thấp tho trỗ bằng một số loại thuốc đặc trị như: Filia 525SE, 

Beam 75WP, Fujione 40EC, Ninja 35EC… 

3. Bệnh khô vằn 

Cần tập trung theo dõi đồng ruộng, phát hiện bệnh sớm vào giai đoạn đẻ 

nhánh-làm đòng. 

 Phòng trừ: 

 Phòng trừ bằng các loại thuốc đặc trị khô vằn sau: Amistar Top 325SC 

(phun thuốc vào thời điểm lúa làm đòng); Nevo 330EC (phun thuốc khi thấy 

bệnh xuất hiện); Tilt super 300EC (phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 8%); Anvil 

5 SC (phun khi thấy bệnh xuất hiện). 
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*Lưu ý:  

Pha và phun thuốc theo hướng dẫn trên vỏ chai, gói thuốc; khuyến cáo 

nông dân phun thuốc khi sâu non tuổi nhỏ (tuổi 1-2); thời điểm phun thuốc vào 

sáng sớm khô sương hoặc chiều mát, phun xong thuốc 3-4 giờ gặp trời mưa nhất 

thiết phải phun lại để đảm bảo hiệu quả phòng trừ. 

 Trong thời gian phun sâu bệnh phải cung cấp đủ nước tại ruộng mới đạt 

hiệu quả phòng trừ sâu bệnh đặc biệt là phun trừ đục thân và rầy nâu.  

Thu gom vỏ chai, vỏ gói thuốc bỏ vào bể chứa theo quy định để bảo vệ 

môi trường. Ngoài ra, tăng cường bám sát đồng ruộng, điều tra phát hiện các đối 

tượng sinh vật gây hại khác như chuột phá hoại trong giai đoạn làm đòng - trỗ 

bông, bệnh lem lép hạt, rầy nâu - rầy lưng trắng… để tham mưu, chỉ đạo kịp 

thời, hiệu quả khi đến ngưỡng; tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột dưới 

mọi hình thức. 

Đề nghị Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công tăng cường thời lượng, tuyên 

truyền nội dung hướng dẫn; Trưởng các thôn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt 

địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh cho cây lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 đạt hiệu quả. 

Trên đây là hướng dẫn tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, 

bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn gây hại lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 của 

UBND xã Bắc Thanh Miện. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trưởng 

các thôn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung để đạt được kế hoạch sản 

xuất đề ra./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Chủ tịch, các phó CT UBND xã; 

- Lưu: VT, KT (Thuân). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 Nguyễn Văn Thuận 
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